
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /QĐ-UBND    Ninh Thuận, ngày      tháng 02 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-BCĐ ngày 

03/02/2025 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 514/TTr-SNV 

ngày 14/02/2025.      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 07 tập 

thể và 62 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động 

hiến máu tình nguyện năm 2024 (cụ thể nêu tại danh sách đính kèm). 

Điều 2. Mức tiền thưởng theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ; cụ thể như sau: Bằng khen Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 7.020.000 đồng (Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn 

đồng)/tập thể và 3.510.000 đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng)/cá nhân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2024  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /02/2025 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

I. Tập thể có thành tích vận động hiến máu tình nguyện: 07 tập thể 

1. Ban Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận 

2. Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Bắc 

3. Hội Chữ thập đỏ huyện Bác Ái  

4. Hội Chữ thập đỏ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

5. Ban Vận động hiến máu tình nguyện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Ninh Thuận 

6. Ban Vận động hiến máu tình nguyện Công ty TNHH MTV KTCT Thủy 

Lợi Ninh Thuận 

7. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận 

II. Cá nhân có thành tích vận động hiến máu tình nguyện: 14 cá nhân 

1. Ông Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, kiêm Trưởng 

BCĐ vận động HMTN huyện Thuận Bắc 

2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Bắc 

3. Bà Cấn Thị Bé, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bác Ái 

4. Bà Đỗ Thị Hoài Vũ,  Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Sơn 

5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Ninh Thuận 

6. Bà Lê Thị Kiều Oanh, Cán sự Ban Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Ninh Thuận 

7. Ông Nguyễn Tấn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm 

8. Bà Nguyễn Kim Phụng, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ người có nhóm máu hiếm. 

Phụ trách các Câu Lạc bộ hiến máu thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

9. Ông Trương Kim Phùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Hải 

10. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Ninh Hải 

11. Ông Trần Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Phước 



12. Bà Nguyễn Thị Hòa, Viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Nam 

13. Ông Huỳnh Cầm, Đại tá, Phó Giám đốc-Trưởng Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện Công an tỉnh Ninh Thuận 

14. Ông Nguyễn Duy Hưng, Thiếu tá, Trưởng ban Thanh niên Phòng Công 

tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh Ninh Thuận 

III. Cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện: 48 cá nhân 

1. Ông Mang Sạch, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn 

2. Ông Pi Năng King, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN xã Phước Kháng, 

huyện Thuận Bắc 

3. Ông Pi Năng Vô, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phước Chiến, huyện 

Thuận Bắc 

4. Ông Lê Văn Trí, tình nguyện viên xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam 

5. Ông Lưu Việt Hưng, Bí thư Đoàn xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 

6. Ông Võ Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn, huyện 

Ninh Sơn 

7. Bà Đinh Thị Quý, tình nguyện viên xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 

8. Bà Lê Thị Huỳnh Vân, tình nguyện viên xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 

9. Bà Nguyễn Từ Quý, Hội viên Hội Chữ thập đỏ Thị trấn Khánh Hải, huyện 

Ninh Hải 

10. Ông Nguyễn Hoài Đăng, Hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Thanh  Hải, huyện 

Ninh Hải  

11. Ông Hoàng Minh Dũng, Hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Hải, huyện 

Ninh Hải 

12. Ông Đặng Đình Lệ, Thượng úy Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện 

Ninh Hải 

13. Ông Nguyễn Thanh Danh, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 

PITECHS 

14. Bà Phạm Thị Bích Liên, Hội viên Hội Chữ thập đỏ Thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước 

15. Ông Hứa Minh Kín, Công chức Văn phòng-Thống kê xã Phước Thái, 

huyện Ninh Phước 

16. Ông Nguyễn Hồng Bản, Dân quân cơ động xã Phước Hậu, huyện Ninh 

Phước 

17. Ông Ngô Phương Nam, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Phường Phước 

Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

18. Ông Phạm Ngọc Tuấn, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Phước 

Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

19. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch HĐND phường Đài Sơn, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  



 20. Ông Vũ Quang Dũng , tình nguyện viên hiến máu phường Đài Sơn, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 21. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, tình nguyện viên hiến máu phường Đô Vinh, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 22. Ông Trần Hải Quang, tình nguyện viên hiến máu phường Đô Vinh, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 23. Ông Trần Thanh Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm  

 24. Ông Võ Trí Nhân, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Kinh Dinh, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 25. Bà Võ Thị Thanh Nhàn, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Kinh 

Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 26. Bà Phạm Võ Thị Phụng, tình nguyện viên hiến máu phường Đông Hải, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 27. Bà Nguyễn Thị Thy Ngọc, tình nguyện viên hiến máu phường Đông 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

 28. Ông Diệp Danh Lâm, tình nguyện viên hiến máu phường Đông Hải, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 29. Ông Phạm Lê Minh Trung, tình nguyện viên hiến máu phường Phủ Hà, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 30. Ông Nguyễn Tuấn Đạt, tình nguyện viên hiến máu phường Phủ Hà, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 31. Bà Lê Thị Diệu Hiền, tình nguyện viên hiến máu phường Phủ Hà, thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 32. Ông Nguyễn Chế, tình nguyện viên hiến máu phường Văn Hải, thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 33. Ông Võ Trần Minh Quang, tình nguyện viên hiến máu phường Văn Hải, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 34. Ông Phan Tiến Đạt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Hải, thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 35. Ông Ngô Thiện Chí, tình nguyện viên hiến máu phường Mỹ Hải, thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 36. Ông Ngô Xuân Tây, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đông, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 37. Ông Trần Hữu Ngọc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đông, thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm  

 38. Ông Đinh Công Tuyến, Nhân viên Công ty TNHH MTV TM và Dịch vụ 

Sài Gòn - Phan Rang 

 39. Ông Nguyễn Thế Luân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật thuộc 

Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Ninh Thuận 



 40. Ông Đặng Trần Mạnh Linh, Thượng úy, Bí thư Chi đoàn Đội Chính trị-

Hậu cần Công an thành phố PRTC 

 41. Ông Nguyễn Hoàn Luân, Thượng úy, Đội trưởng, Bí thư Chi đoàn 

Phòng An ninh-Đối ngoại Công an tỉnh Ninh Thuận 

 42. Ông Trần Quốc Tuấn , Đại úy, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng 

PK02 Công an tỉnh Ninh Thuận 

 43. Ông Nguyễn Hải Lý, Đại úy, Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 44. Ông Nguyễn Đăng Trường, Thiếu tá, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 45. Bà Nguyễn Hoàng Diệu, Kỹ thuật viên trưởng- Khoa Huyết học-Truyền 

máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

 46. Ông Cao Duy Sơn, Bác sĩ, Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Thuận 

 47. Ông Phan Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 

Phong trào Thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn Ninh Thuận 

 48. Bà Nguyễn Phan Linh Trang, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Ninh Thuận./. 
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